
STT Họ Tên Nơi sinh Nữ Dân tộc
GHI 

CHÚ

1 Đoàn Ngọc Minh Anh 16 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

2 Nguyễn Lan Anh 14 02 2014 Tỉnh Kiên Giang Nữ Kinh

3 Nguyễn Ngọc Mai Anh 23 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

4 Trần Khải Anh 16 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

5 Huỳnh Thiên Ân 17 02 2014 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh

6 Phan Mỹ Chi 02 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

7 Nguyễn Ngọc Linh Đan 09 10 2014 Tỉnh Gia Lai Nữ Kinh

8 Tô Thành Đạt 10 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

9 Hà Hải Đăng 16 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

10 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 20 03 2014 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh

11 Nguyễn Trần Thanh Điền 19 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

12 Nguyễn Hữu Giáp 22 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

13 Dương Khánh Hà 27 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Hoa

14 Trần Trung Hiếu 22 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

15 Lê Hoàng 14 04 2014 Thành phố Đà Nẵng Nam Kinh

16 Trần Nguyễn Phi Hoàng 26 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

17 Phan Vũ Ngọc Huyền 20 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

18 Nguyễn Đăng Khoa 18 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

19 Dương Minh Khôi 27 04 2014 Tỉnh Đồng Tháp Nam Kinh

20 Lê Minh Khôi 12 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

21 Hà Gia Kiệt 13 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

22 Lê Anh Kiệt 20 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

23 Võ Hoàng Lam 21 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

24 Bùi Tiến Long 22 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

25 Dương Ngọc Phương Mai 20 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

26 Nguyễn Vũ Quốc Minh 15 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

27 Phạm Xuân Nghi 16 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

28 Trần Bảo Nghi 08 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

29 Hồng Lạc Nhi 22 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

30 Phan Xuân Ninh 05 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

31 Hoàng Thanh Phong 23 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

32 Hoàng Thiên Phúc 28 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

33 Nguyễn Hoàng Phúc 28 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

34 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 17 08 2014 Tỉnh Bến Tre Nữ Kinh

35 Trần Nguyễn Kim Phụng 29 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

36 Đào Thành Tài 03 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

37 Phạm Tấn Tài 23 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

38 Hoàng Minh Thành 17 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

39 Trịnh Gia Thành 18 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

40 Huỳnh Phạm Dạ Thảo 20 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

41 Phạm Ngọc Thế 27 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

42 Nguyễn Đỗ Anh Thư 01 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

43 Trần Anh Thy 17 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

44 Lê Trần Nhã Trang 23 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

45 Lê Trần Nhã Trâm 23 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

46 Nguyễn Dương Công Trí 28 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

47 Phạm Tuân 20 10 2014 Tỉnh Đồng Nai Nam Kinh

48 Nguyễn Châu Phương Vy 06 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh

Ngày/Tháng

/Năm sinh

UBND PHƯỜNG AN HỘI TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  HUỲNH VĂN NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Bán trú)

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/9 NĂM HỌC 2025-2026


